
118. 竹 trúc

119. 米 mễ

120. 纟 mịch

120. 糸 mịch

120. 糹 mịch

121. 缶 phẫu

122. 罒 võng

122. 罓 võng

122. 网 võng

123. 羊 dương

123.⺶ dương

137. 舟 chu

138. 艮 cấn

139. 色 sắc

140. 艹 thảo

140. 艸 thảo

141. 虍 hô

141. 虎 hô

142. 虫 trùng

143. 血 huyết

144. 行 hành

145. 衤 y

145. 衣 y

146. 西 á

146. 覀 á

146. 襾 á

147. 见 kiến

147. 見 kiến

148. 角 giác

149. 讠 ngôn

149. 言 ngôn

150. 谷 cốc

151. 豆 đậu

152. 豕 thỉ

153. 豸 trãi

154. 贝 bối

154. 貝 bối

155. 赤 xích

156. 走 tẩu

156. 赱 tẩu

157. 足 túc

157. túc

158. 身 thân

159. 车 xa

159. 車 xa

160. 辛 tân

161. 辰 thần

162. 辶 sước

162. 辵 sước

162. 辶 sước

163. 阝 ấp

163. 邑 ấp

164. 酉 dậu

165. 釆 biện

166. 里 lý

167. 钅 kim

167. 金 kim

168. 长 trường

168.長 trường

168.镸 trường

169. 门 môn

169. 門 môn

170. 阝 phụ

170. 阜 phụ

171. 隶 đãi

172. 隹 truy

173. 雨 vũ

174. 青 thanh

174. 靑 thanh

175. 非 phi

176. 面 diện

176. 靣 diện

177. 革 cách

178. 韦 vi

178. 韋 vi

179.韭 phỉ, cửu

180. 音 âm

181. 页 hiệt

181. 頁 hiệt

182. 风 phong

182. 風 phong

182. 凬 phong

183. 飞 phi

183. 飛 phi

184. 饣 thực

184. 食 thực

184. 飠 thực

185. 首 thủ

186. 香 hương

191. 鬥 đấu

192. 鬯 sưởng

193. 鬲 cách

194. 鬼 quỷ

195. 鱼 ngư

195. 魚 ngư

196. 鸟 điểu

196. 鳥 điểu

197. 鹵 lỗ

198. 鹿 lộc

199. 麦 mạch

199. 麥 mạch

200. 麻 ma

201. 黄 hoàng

201. 黃 hoàng

202. 黍 thử

203. 黑 hắc

204. 黹 chỉ

205. 黽 mãnh

206. 鼎 đỉnh

207. 鼓 cổ

208. 鼠 thử

209. 鼻 tỵ

210. 齐 tề

210. 斉 tề

210. 齊 tề

211. 齿 xỉ

211. 歯 xỉ

211. 齒 xỉ

212. 龙 long

212. 龍 long

213. 龟 quy

213. 亀 quy

213. 龜 quy

214. 龠 dược

123. dương

124. 羽 vũ

124. vũ

125. 耂 lão

125. 老 lão

126. 而 nhi

127. 耒 lỗi

128. 耳 nhĩ

129. 聿 duật

129.⺻ duật

129. 肀 duật

130. 肉 nhục

130.⺼ nhục

131. 臣 thần

132. 自 tự

133. 至 chí

134. 臼 cữu

135. 舌 thiệt

136. 舛 suyễn

187. 马 mã

187. 馬 mã

188. 骫 cốt

189. 高 cao

190. 髟 bưu, ti

êu
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